
Cơ quan, đơn vị báo cáo: UBND xã Liên Minh Biểu số 1
Cơ quan nhận báo cáo: Sở Nội vụ

BIỂU THỐNG KÊ THỰC TRẠNG SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ

(Kèm theo Kế hoạch số .../KH-UBND ngày   tháng 10 năm 2025 của UBND xã Liên Minh)

Đối tượng
Tổng

số
có mặt 

Chia theo chức vụ bầu cử
và ngạch công chức Chia theo trình độ đào tạo

Nữ
Bầu
cử

CVCC
và

tương
đương

CVC
và

tương
đương

CV và
tương
đương

Cán sự
và

tương
đương

Còn
lại 

Chuyên môn Lỹ luận chính trị Quản lý nhà nước Tin học Ngoại  ngữ Tiếng dân tộc

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Đại
học

Cao
đẳng

Trung
cấp

Còn
lại 

Cử
nhân

Cao
cấp

Trung
cấp

Sơ
cấp

Cao
cấp CVC CV Cán

sự
Còn
lại 

Đại
học

Cao
đẳng

Trung
cấp

Chứng
chỉ 

Thạc
sĩ ĐH CĐ TC

Theo khung năng lực
châu Âu Chứng chỉ

Chứng
chỉ

Sử dụng
giao tiếp

được
A1 A2 B1 B2 Trở lên A B C

A B 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3
6

37 3
8

39 40 41

II. Các xã, phường (HĐND, UBND)

UBND xã

1. Người đứng đầu 1 1 1 1 1 1 1

2. Cấp phó của người đứng đầu 2 2 1 1 2 2 2 1 1

3. Trưởng phòng và tương đương 5 1 4 2 3 5 5 3 1

4. Phó Trưởng phòng và tương đương 4 4 4 4 4 1

5. Công chức 24 4 19 1 20 23 1 24 1 2 6 12 1 9

HĐND xã

1. Người đứng đầu 

2. Cấp phó của người đứng đầu 1 1 1 1 1 1 1 1

3. Trưởng phòng và tương đương

4. Phó Trưởng phòng và tương đương

5. Công chức 2 1 1 2 2 2 1 1

6. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ
dân phố 68 68 2 8 1 28

Tổng cộng
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